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nhiệt LAMP phát hiện HPV18 với độ nhạy và độ 
chính xác rất cao tương tự như sử dụng enzyme 
thương mại. 
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TÓM TẮT69 
Nghiên cứu này đã mô tả thực trạng học từ vựng 

Tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Hải 
Dương với phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. 
Đối tượng nghiên cứu 261 sinh viên học học phần 
tiếng Anh 1; 36 sinh viên đang học trong một lớp Anh 
1 để tiến hành phương pháp thực nghiệm. Kết quả 
nghiên cứu: 11.1% là thường sử dụng từ điển trong 
quá trình học tiếng Anh; 38.3% sinh viên hiếm khi sử 
dụng từ điển song ngữ hay đơn ngữ; 27.2%  sinh viên 
có sử dụng đôi lần; 23% sinh viên chưa bao giờ sử 
dụng từ điển; 32% sinh viên thường xuyên áp dụng 
việc đoán nghĩa từ vựng qua các ngữ cảnh cụ thể và 
3.8% luôn thực hiện đoán nghĩa từ; 38.3% sinh viên 
thỉnh thoảng, 20.7% sinh viên không bao giờ và 5.2% 
chưa bao giờ biết đến phương pháp học đoán từ trong 
cấu trúc câu và ngữ cảnh. 39.8% sinh viên thỉnh 
thoảng biết xếp loại từ vựng theo từ loại và chủ đề,  
có tới 8% sinh viên chưa bao giờ áp dụng phương 
pháp này. 

Từ khoá: sinh viên, từ vựng, từ vựng Tiếng Anh 
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This cross-sectional descriptive research indicates 
the situation of learning vocabulary of the students at 
Haiduong Medical Technical University. 261 students 
studying English module 1 were chosen as the 
subjects for the survey. A class of 36 students in 
English module 1 was carried out as the experimental 
method. The result shows that while learning English, 
11% of the students usually use dictionary, 27.2 % 
sometimes, 38% rarely and 23% never use bilingual 
and monolingual dictionaries; in addition, 3.8% 
usually, 38.3% sometimes, 20.7% never try to guess 
the meanings of vocabulary based on structures and 
contexts. Vocabulary classification according to topics 
is considered one of the learning methods, however, 
only 39.8% of the students occasionally apply this 
method and as many as 8% have never known it.  

Keywords: students. Vocabulary, English 
vocabulary.   
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Từ vựng là một trong những lĩnh vực kiến 

thức về ngôn ngữ, từ vựng đóng vai trò quan 
trọng cho người học trong việc tiếp thu ngôn 
ngữ. Kiến thức từ vựng Tiếng Anh thường được 
xem là một công cụ quan trọng đối với người học 
ngôn ngữ thứ hai. Vì vốn từ vựng hạn chế, sẽ 
cản trở giao tiếp thành công; chúng ta sẽ không 
thể sử dụng các cấu trúc và chức năng mà chúng 
ta có thể đã học để giao tiếp dễ hiểu. Ngoài các 
vấn đề liên quan đến các kỹ năng nghe, nói hay 
đọc thì từ vựng tiếng Anh còn giúp phát triển 
não bộ ở khả năng viết nhanh chóng, đúng ngữ 
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cảnh và không sai chính tả. Điều này nhấn mạnh 
rằng kiến thức từ vựng là trọng tâm của năng lực 
giao tiếp. Học từ vựng là một phần thiết yếu 
trong học ngoại ngữ vì ý nghĩa của từ mới 
thường được nhấn mạnh, cho dù trong sách hay 
trong lớp học. Nó cũng là trung tâm của việc 
giảng dạy ngôn ngữ và có tầm quan trọng đối 
với người học ngôn ngữ. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu: 261 sinh viên 

học học phần tiếng Anh 1 để điều tra thực trạng 
việc học tiếng Anh của sinh viên hiện nay.  

36 sinh viên đang học trong một lớp Anh 1 
để tiến hành phương pháp thực nghiệm.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Để đạt hai 

mục tiêu đã đề ra, đề tài được thiết kế gồm hai 
giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Để đạt mục tiêu “Mô tả nhận 
thức và các phương pháp học từ vựng của sinh 
viên đang học học phần 1 môn tiếng Anh tại 
trường" đề tài đã được thiết kế theo mô hình 
điều tra cắt ngang mô tả.  

Giai đoạn 2: Để đạt mục tiêu “Đánh giá hiệu 
quả của việc áp dụng bản đồ tư duy vào việc học 
từ vựng của sinh viên”, đề tài đã được thiết kế 
theo mô hình Thử nghiệm can thiệp trước sau có 
đối chứng. 

2.2.2. Chọn mẫu 
- 261 sinh viên đang học học phần 1 tiếng 

Anh tại trường học kỳ 2 để tiến hành khảo sát 
thực trạng.  

- Chọn 36 sinh viên lớp Anh 1 đang học 
trong học kỳ 2.   

2.4. Bộ công cụ nghiên cứu và kỹ thuật 
thu thập số liệu. Giai đoạn khảo sát, nhóm 
nghiên cứu đã sử dụng bộ công cụ bao gồm 24 
câu hỏi  

Giai đoạn thực nghiệm: Chọn ngẫu nhiên 
một lớp học học phần tiếng Anh 1 có 36 sinh viên.  
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng 

nghiên cứu 

3.1.1. Đặc điểm nhóm tuổi  

 
Biểu đồ 1: Đặc điểm nhóm tuổi 

Nhận xét: Sinh viên tham gia nghiên cứu 
chủ yếu ở độ tuổi từ 18-20 tuổi chiếm 90,0%. 

3.1.2. Đặc điểm quê quán 

 
Biều đồ 2: Đặc điểm quê quán 

Nhận xét: 57% sinh viên trong đối tượng 
khảo sát đến từ các vùng nông thôn và 43% đến 
từ thành, thị của Việt Nam  

3.1.3. Số năm học tiếng Anh của sinh viên: 

 
Biểu đồ 3: số năm học tiếng Anh của sinh viên 

Nhận xét: Số năm sinh viên được tiếp cận 
và học tiếng Anh từ cấp phổ thông là 10 năm 
chiếm tỉ lệ cao nhất (55%). Ngoài ra sinh viên 
cũng đã học tiếng Anh được 12 năm cũng chiếm 
tới 36% và còn lại là 7 năm (2%) và 3 năm 
(2%).  

3.2. Mô tả thực trạng các phương pháp 
học từ vựng của sinh viên 

3.2.1. Về thái độ và nhận thức của sinh 
viên về việc học từ vựng tiếng Anh 

 
Biểu đồ 4: Thái độ và nhận thức của sinh 

viên về từ vựng của sinh viên 
Nhận xét: 53,0% sinh viên được khảo sát 

cho rằng học và biết từ vựng là rất quan trọng. 
45,0% thì cho biết từ vựng là quan trọng trong 
việc học và sử dụng tiếng Anh. 

3.2.2. Về thời gian tiếp cận từ vựng của 
sinh viên  
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Biểu đồ 5: Thời gian tiếp cận từ vựng tiếng Anh 

Nhận xét: Sinh viên không thường xuyên 
dành nhiều thời gian học từ vựng hơn các kỹ 
năng ngôn ngữ khác chiếm tỉ lệ cao là 49.04%. 
Ngoài ra sinh viên không đặt ra mục tiêu học số 
lượng từ vựng theo từng ngày (45.21%) và có 
40.23% số sinh viên được khảo sát thường 
không  hay dành thời gian học lại các từ vựng đã 
học tại nhà. Và cũng có tới 29.5% sinh viên hiếm 
khi dành thời gian học lại từ vựng đã học. 
28.74% sinh viên không có mục tiêu học từ vựng 
cho riêng mình. Có cao nhất là 3.45% và thấp 
nhất là 2.3% sinh viên không hề tiếp cận hay 
dành thời gian cho việc học từ vựng.  

3.2.3. Các phương pháp học từ vựng 
đang được sinh viên áp dụng 

 
Biểu đồ 6: Thực trạng các Phương pháp học 

từ vựng sinh viên đang áp dụng 
Nhận xét: Việc sử dụng từ điển thường 

không được sinh viên dùng khi có tới 38.3%  trả 
lời hiếm, có tới 23% chưa bao giờ sử dụng. Về 
cách học đoán từ trong cấu trúc câu và ngữ 
cảnh: 38.3% thỉnh thoảng, 20.7% là không bao 
giờ. Tuy nhiên cũng có tới 32% là thường xuyên 
áp dụng việc đoán nghĩa từ vựng qua các ngữ 
cảnh cụ thể và 3.8% coi đây là phương pháp 
hữu dụng luôn thực hiện. Về phương pháp xếp 
loại từ vựng theo từ loại và chủ đề: cao nhất 
39.8% thỉnh thoảng và 8% chưa bao giờ áp 
dụng phương pháp này.  

3.2.4. Các phương pháp ghi nhớ từ vựng 

 
Biểu đồ 7: Thực trạng các phương pháp ghi 

nhớ từ vựng 
Nhận xét: Tạo ra nguyên tắc riêng cho bản 

thân: 36%  sinh viên trả lời thỉnh thoảng, 29.5% 
hiếm khi, 13.2% không bao giờ.  

Về phương pháp đọc to, ghi lại nhiều lần và 
dán giấy thì 34.3% thỉnh thoảng, 30.5% là hiếm 
khi và 12.1% là không bao giờ.  

Về đặt câu với các từ và tạo tình huống thì 
37.2% là hiếm khi, 33% là thỉnh thoảng và có tới 
18.8% là chưa bao giờ thực hiện. Chỉ có 10% là 
thường xuyên áp dụng. Về vẽ bản đồ tư duy thì 
có 36% hiếm khi, 31.8% chưa bao giờ và 23% 
thỉnh thoảng áp dụng. Chỉ có 8.4% là thường 
xuyên làm và cũng chỉ có 0.8% là làm liên tục.  

3.2.5. Các phương pháp mở rộng vốn từ 
vựng 

 
Biểu đồ 8: Thực trạng phương pháp mở 

rộng vốn từ vựng 
Nhận xét: Trong các phương pháp được 

đưa ra khảo sát thì sinh viên mới chỉ ở mức thỉnh 
thoảng áp dụng chiếm tỉ lệ cao 28,7% -36,8%. 
Tiếp đến là mức độ hiếm khi cũng chiếm tỉ lệ cao 
nhất là 30,7%. Mức độ thường xuyên là luôn 
luôn chiếm tỉ lệ nhỏ.  
 

IV. BÀN LUẬN  
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng 

nghiên cứu. Tổng số sinh viên tham gia khảo 
sát là 261 sinh viên đang tham gia các lớp học 
Anh 1 thuộc kỳ 2 tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế 
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Hải Dương thì có đến 90%  sinh viên ở độ tuổi  18-
20 và chỉ có 10% sinh viên là từ trên 20-23 tuổi. 

Kết quả khảo sát cho thấy 55% sinh viên đã 
học tiếng Anh được 10 năm và 36% đã học tiếng 
Anh 12 năm 

4.2. Nhận thức về tầm quan trọng và 
thời gian dành cho học từ vựng. Học tập 
ngoại ngữ nói chung và học tiếng Anh nói riêng 
là một quá trình rèn luyện kỹ năng, yêu cầu sinh 
viên phải rèn luyện lâu dài. Như một qui luật tất 
yếu, nếu sinh viên đánh giá cao vai trò của từ 
vựng như vậy thì dĩ nhiên là họ sẽ đầu tư nhiều 
thời gian và công sức vào việc cải thiện vốn từ 
vựng của mình nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng 
tiếng Anh hiệu quả. Nhưng trái lại với nhận thức 
về tầm quan trọng của từ vựng mà sinh viên đưa 
ra thì có tới gần một nửa số sinh viên được khảo 
sát tỏ ra lưỡng lự với các câu hỏi về thời gian 
dành cho việc học từ vựng. Tức là đã có gần nửa 
số sinh viên không thường xuyên, chỉ thỉnh 
thoảng học từ vựng tại nhà hay có ý thức tìm 
nguồn tự vựng để học (Biều đồ 4). Cá biệt còn 
có một số không bao giờ học từ vựng (3.45%), 
hoặc hiếm khi học (24.4%- 29.5%), hoặc chỉ học 
khi nào cần thiết hoặc khi rãnh rỗi.  Kết quả 
nghiên cứu cho thấy một điều nghịch lí giữa ý 
thức và hành động của sinh viên. Đầu tư ít thời 
gian và công sức vào việc học tiếng Anh nói 
chung và học từ vựng nói riêng có thể lý giải tại 
sao sinh viên luôn gặp khó khăn khi học ngoại 
ngữ và khi thực hiện các kỹ năng ngôn ngữ.  

4.3. Thực trạng các phương pháp học 
từ vựng của sinh viên. Rubin (1987) và 
Schumitt (1997) đã đồng quan điểm khi cho 
rằng «phương pháp học là một quá trình trong 
đó các thông tin được truyền đạt, tích lũy và sử 
dụng». Nói cách khác, phương pháp học là 
những suy nghĩ và hành vi đặc biệt mà mỗi cá 
nhân sử dụng để giúp họ hiểu, nhận thức và nhớ 
thông tin mới. Thực tế có rất nhiều phương pháp 
học từ vựng, nhưng dù cho có là phương pháp 
nào thì cũng đòi hỏi sinh viên phải dành thời gian 
và sự quyết tâm để theo học. Từ kết quả khảo 
sát ta nhận thấy rằng sinh viên chưa thực sự chú 
trọng vào việc học từ vựng. Các phương pháp 
được đưa ra khảo sát thường nhận được câu trả 
lời trái ngược với những ý nghĩ thông thường của 
những người làm trong lĩnh vực ngôn ngữ. Muốn 
nói được, đọc được, nghe được và viết được thì 
ra phải có từ vựng, phải biết được ngữ nghĩa và 
cách sử dụng của từ nhưng thực tế có tới 38.3% 
sinh viên trong diện khảo sát nói hiếm khi sử 
dụng từ điển và thậm chí có 23% thì không bao 
giờ sử dụng từ điển để học ngôn ngữ. Mức độ 

thường xuyên hay luôn luôn dùng từ điển khi học 
ngôn ngữ cũng thấp nhất trong số khác phương 
pháp (0.4%, 11.1%). Trong quá trình giảng dạy, 
người nghiên cứu có phỏng vấn nhiều sinh viên 
về việc sử dụng từ điển thì nhận được nhiều câu 
trả lời “em không có từ điển”, hoặc có cũng ít sử 
dụng vì cũng không biết sử dụng chúng như thế 
nào. Nếu không biết từ nào thì hỏi bạn, chờ cô 
giáo nói thì chép nghĩa hoặc nhiều khi là bỏ qua 
luôn từ đó. Có bạn sử dụng từ điển chỉ nhằm 
một mục đích là tra nghĩa của từ đó, nhưng vì từ 
điển dày, chữ nhỏ, không nhớ bảng chữ cái dẫn 
đến việc ngại tra và sử dụng từ điển.  

Cũng thật khó khăn khi đọc một câu hoặc 
một đoạn văn ngắn mà cứ vài phút lại phải mò 
mẫm từ điển để tìm một từ ta không biết. Để 
khắc phục khó khăn này thì có một phương pháp 
khá hiệu quả là luyện đoán từ trong một câu 
hoặc trong một ngữ cảnh cụ thể. Tuy nhiên cách 
này đòi  hỏi người học phải có một chút vốn 
tiếng Anh và cũng phải có thời gian học tiếng 
Anh tương đối dài mới có thể làm được. Điều tra 
đã cho thấy 32% là thường xuyên,  38.3% sinh 
viên thỉnh thoảng, 20.7% là  hiếm khi áp dụng 
phương pháp này. Kết quả này cũng phù hợp với 
thực tế về trình độ sinh viên đang nghiên cứu. Độ 
tuổi học và số năm học cũng tương đối nhiều nên 
sự tư duy, liên tưởng và suy nghĩa cũng tốt hơn 
học sinh phổ thông nên việc thường xuyên áp 
dụng phương pháp học này cũng là cao nhất so 
với các phương pháp khác được đưa ra khảo sát.  

Đa số người học khi học từ vựng Tiếng Anh 
đều có suy nghĩ là phải học thật nhiều từ mới, họ 
có suy nghĩ “biết càng nhiều càng tốt”, nếu biết 
nhiều từ thì khi giao tiếp hay viết bài mình có thể 
có  nhiều vốn từ để thực hành. Đúng là có vốn 
từ lớn thì rất có lợi, ý tưởng biết nhiều từ là đúng 
nhưng làm sao để nhớ, để có thể đem những từ 
đã từng biết đấy áp dụng được vào các tình 
huống thực tế. Hoặc đơn giản là có thể nhớ mà 
áp dụng được thì không hề đơn giản. Người học 
cứ học rồi lại quên ngay mặc dù các bạn đã rất 
chăm chỉ. Vì vậy người học cần phải tự tìm một 
phương pháp phù hợp với điều kiện của từng cá 
nhân để có thể học từ vựng được tốt nhất. Theo 
Hunchins và Clausen (1998) “học là quá trình 
tiếp thu kiến thức thông qua ngữ cảnh và sự 
tương tác lẫn nhau từ trí óc đến trí óc, từ trí óc 
đến công cụ, và từ công cụ đến  trí óc bằng cái 
cách mà nó tạo ra các biểu tượng được định 
nghĩa bằng người học”. Một phương pháp học 
rất hiệu quả mà người học có thể áp dụng là học 
từ vựng theo loại từ và chủ đề vì nó có một số 
ưu điểm như: thứ nhất thông qua việc phân loại 
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từ thì người học sẽ dễ dàng liên tưởng và ghi 
nhớ tốt hơn. Thứ hai, việc ôn lại từ vựng cũng sẽ 
trở lên đơn giản hơn vì người học đã bao quát chủ 
đề đó theo một thể thống nhất. Khi ôn một chủ 
đề cụ thể sẽ giúp ghi nhớ và thấm sâu hơn là lan 
man nhiều từ khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp 
này đòi hỏi người học phải có sự liên tưởng tốt, 
phải nắm chắc loại từ, chăm chỉ, luôn có quyển số 
để ghi chép và phải luyện tập hàng ngày. Chính vì 
thế mà kết quả khảo sát đã cho thấy 39.8% sinh 
viên chỉ thỉnh thoảng áp dụng và cũng 25.3% câu 
trả lời là hiếm khi sử dụng phương pháp này. Mức 
độ thường xuyên cũng là thấp nhất trong số các 
phương pháp (24.5%)  

4.4. Thực trạng phương pháp ghi nhớ 
và mở rộng từ vựng. Từ kết quả điều tra cho 
thấy sinh viên không chú trọng đến việc ghi nhớ 
những từ mình đã được học thể hiện qua tỉ lệ % 
trả lời cho thỉnh thoảng, hiếm khi và không bao 
giờ luôn cao nhất so với các mức độ thường 
xuyên hay luôn luôn. Ví dụ thay vì đặt vào từng 
tình huống cụ thể để học cách dùng của một từ 
và học từ vựng theo cụm, nhiều người học tiếng 
Anh có xu hướng tách từng từ vựng ra học riêng 
lẻ, cắm cúi chép từng từ một và ghi nhớ nghĩa 
của từng từ mới, để rồi sau đó bỏ quên nên có 
37.2% cho câu trả lời “hiếm khi”. Ngay cả một 
phương pháp được cho là phổ biến với sinh viên 
là đọc to, ghi lại nhiều lần hay dán giấy thì cũng 
chỉ có 34.3% sinh viên áp dụng và cũng có tới 
30.5% là hiếm khi và 12.1% là không bao giờ 
dùng phương pháp này. Một phương pháp khác 
cũng được sử  dụng rất nhiều ở các cấp học 
nhưng lại có vẻ xa lạ với sinh viên trường Đại 
học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đó là phương pháp 
sử dụng bản đồ tư duy. 36% hiếm khi và 31.8% 
trả lời chưa bao giờ biết đến phương pháp này. 
Dựa trên các con số điều tra trong biểu đồ 7 này 
thì có thể lý giải được phần nào sinh viên kém 
các kỹ năng ngôn ngữ khác vì thực tế các kỹ 
năng ngôn ngữ thì cần phải có từ vựng mà người 
học không thể nhớ từ thì không thể thực hiện 
được bất kỳ kỹ năng nào.  

Học từ vựng là hoạt động cơ bản trong quá 
trình học ngoại ngữ. Phương pháp đọc thêm 
sách báo tiếng Anh, xem phim bằng tiếng Anh 
nhận được 36.4% trả lời thỉnh thoảng và đây 
cũng là phương pháp sinh viên hiếm khi và 
không bao giờ áp dụng cao nhất (8% và 30.7%). 
Phương pháp được áp dụng thường xuyên nhất 
là phương pháp tra từ điển ngay khi gặp từ mới 
(chiếm 31.8%). Nhưng nếu chỉ tra từ, biết nghĩa 
rồi để đó, không ôn lại, không có cách để ghi 
nhớ  thì chỉ thỏa mãn được sự tò mò của người 

học chứ không thể nhớ lâu và mang ra sử dụng 
được cho các tình huống giao tiếp cụ thể.  
 

V. KẾT LUẬN 
5.1. Việc sử dụng từ điển song ngữ hay 

đơn ngữ  
- 11.1% là thường sử dụng từ điển trong 

quá trình học tiếng Anh  
- 38.3% sinh viên hiếm khi sử dụng từ điển 

song ngữ hay đơn ngữ 
- 27.2%  sinh viên có sử dụng đôi lần 
- Có tới 23% sinh viên chưa bao giờ sử dụng 

từ điển.  
5.2. Về cách học đoán từ trong cấu trúc 

câu và ngữ cảnh:  
- 32% sinh viên thường xuyên áp dụng việc 

đoán nghĩa từ vựng qua các ngữ cảnh cụ thể và 
3.8% luôn thực hiện đoán nghĩa từ.  

- 38.3% sinh viên thỉnh thoảng, 20.7% sinh 
viên không bao giờ và 5.2% chưa bao giờ biết 
đến phương pháp học đoán từ trong cấu trúc 
câu và ngữ cảnh.  

5.3. Về phương pháp xếp loại từ vựng 
theo từ loại và chủ đề:  

- 39.8% sinh viên thỉnh thoảng biết xếp loại 
từ vựng theo từ loại và chủ đề,  có tới 8% sinh 
viên chưa bao giờ áp dụng phương pháp này.  
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